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Parti del corpo in vietnamita

Parti del corpo importanti in vietnamita
testa đầu

braccio tay

mano bàn tay

gamba chân

ginocchio đầu gối

piede bàn chân

pancia bụng

spalla vai

collo cổ

fondoschiena mông

schiena lưng

dito ngón tay

dito del piede ngón chân

www.flashcardo.com/it/flashcard-di-vietnamita/

Parti della testa in vietnamita
naso mũi

occhio mắt

orecchio tai

bocca miệng

labbro môi

capello tóc

https://www.flashcardo.com/it/flashcard-di-vietnamita/
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barba râu

guancia má

mento cằm

lingua lưỡi

www.pinhok.com/it/impara-il-vietnamita/

Organi in vietnamita
cuore tim

polmone phổi

fegato gan

rene thận

vena tĩnh mạch

arteria động mạch

stomaco dạ dày

intestino ruột

vescica bàng quang

cervello não

nervo dây thần kinh

pancreas tuyến tụy

cistifellea túi mật
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